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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020


Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020”, kết quả giám sát như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Quy mô trường, lớp và thực trạng cơ sở vật chất
 Hiện nay, toàn tỉnh có 575 trường của các cấp học, cụ thể: Bậc học mầm non có 186 trường với 2230 nhóm, lớp; tiểu học có 190 trường với 3117 lớp; THCS có 167 trường với 1617 lớp; THPT có 32 trường với 786 lớp. Quy hoạch, quy mô mạng lưới trường, lớp cơ bản hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Đa số các trường được đầu tư theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từng bước hiện đại tạo điều kiện tốt nhất để đáp ứng nhu cầu dạy và học.
Phòng học kiên cố trong các nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng, đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu cho việc dạy và học. Toàn tỉnh có 7.084 phòng nuôi dưỡng chăm sóc trẻ và phòng học văn hoá; 1.068 phòng học bộ môn, tỷ lệ phòng học được kiên cố hoá đạt 86%
. 

Nhìn chung, phòng học và các phòng chức năng được trang trí thân thiện, phục vụ thiết thực cho hoạt động dạy học. Đồ dùng, trang thiết bị bên trong ngày càng được quan tâm đầu tư, cơ bản đảm bảo nhu cầu tối thiểu dạy và học. Nhiều trường đã trang cấp, mua sắm các trang thiết bị hiện đại để phục vụ đổi mới phương pháp dạy học như máy chiếu, bảng tương tác thông minh, ti vi màn hình lớn có kết nối internet.

2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
        Năm học 2019 - 2020, toàn ngành có tổng số 18.636 cán bộ, giáo viên, nhân viên (cán bộ quản lý: 1.354 người, giáo viên: 13.952 người, nhân viên: 3.330 người), 90% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo quy định, tỉ lệ giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn ngày càng tăng lên. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhiệt tình, tâm huyết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện tay nghề, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát huy sự sáng tạo, tích cực hưởng ứng, tham gia mọi hoạt động để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 

  II. Tình hình thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
   1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
 đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (CQG), đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo cơ sở vật chất từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Hằng năm, luôn đề ra mục tiêu xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt CQG gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND kế hoạch xây dựng trường CQG đối với bậc tiểu học, đồng thời tham mưu thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về việc xây dựng trường CQG; tăng cường công tác quản lý nhà nước; ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học trong đó có công tác xây dựng trường CQG. Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường đảm bảo các tiêu chuẩn trường đạt CQG; chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố về các nội dung nhằm từng bước thực hiện theo lộ trình xây dựng trường đạt CQG nói riêng và nâng cao chất lượng giáo dục nói chung.
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã có sự quan tâm, vào cuộc cùng với ngành Giáo dục trong việc xây dựng trường học đạt CQG trên địa bàn. Các chỉ tiêu về giáo dục đào tạo, về xây dựng trường CQG đều được đưa vào quy hoạch tổng thể phát triển của các địa phương; vào nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của các cấp hằng năm. Đồng thời huy động được sự tham gia của các cơ quan, tổ chức đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội cũng như huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho việc triển khai xây dựng trường đạt CQG. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

Căn cứ văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo các giai đoạn và các văn bản có liên quan
, ngành Giáo dục đã triển khai, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt tới các cơ sở giáo dục, các trường mầm non, TH, THCS, THPT trong toàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng như thông qua các hội nghị của ngành; các kỳ họp giao ban; sao in chuyển văn bản cho các đơn vị hoặc qua mạng hồ sơ công việc của ngành.
Các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các kênh thông tin, như: Đài phát thanh địa phương, các đợt triển khai nhiệm vụ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể xã hội địa phương, qua đó nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương xây dựng trường đạt CQG, tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân đối với các hoạt động giáo dục của nhà trường. Nhà trường đã quán triệt trong cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm xây dựng trường đạt CQG.

3. Công tác kiểm tra, xét công nhận, công nhận lại, rút công nhân trường đạt chuẩn quốc gia

Công tác kiểm tra đánh giá trường học đạt CQG được ngành giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thường xuyên. Trên cơ sở kế hoạch xây dựng trường đạt CQG và đăng ký hằng năm của trường, phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND nhân dân cấp huyện tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành các nội dung của từng tiêu chuẩn trường CQG theo từng giai đoạn, từng mức độ
. Nhìn chung, quy trình được thực hiện chặt chẽ đúng quy định, quy trình theo đề xuất từ dưới lên. Các trường tự tổ chức đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đối chiếu với quy định, làm tờ trình đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra chấp nhận và trình Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn thẩm định nếu đạt so với quy định thì tham mưu UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường CQG.
Một số trường chuẩn bị hết thời hạn công nhận đạt CQG, Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực hướng dẫn các trường làm hồ sơ công nhận lại để thẩm định cấp bằng công nhận theo quy định. Ngoài ra, trong giai đoạn 2015- 2020 có 93 trường rút công nhận đạt CQG do không còn đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Quy trình công nhận lại, rút công nhận trường đạt CQG thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
         4. Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Tính đến nay, toàn tỉnh có 285/575 trường học đã được công nhận đạt CQG còn thời hạn, đạt tỉ lệ 49,6% (Trong đó mức độ 1: 236 trường, Mức độ 2: 49 trường). Cụ thể từng cấp học: Mầm non có 72/186 được công nhận đạt CQG, đạt tỉ lệ 38,7%
; Tiểu học có 121/190 được công nhận đạt CQG, đạt tỉ lệ 63,7%
; THCS có 83/167 được công nhận đạt CQG, đạt tỉ lệ 49,7%
; THPT có 9/32 được công nhận đạt CQG, đạt tỉ lệ 28,1%
. 

Công tác xây dựng trường CQG đã được các địa phương thực hiện rất tích cực, trong đó có một số địa phương tỷ lệ trường đạt chuẩn cao trên 70% như: Đồng Hới, Tuyên Hóa, Lệ Thủy.

Các trường đạt CQG có chất lượng giáo dục cao hơn. Các trường đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; thực hiện hiệu quả đề án ngoại ngữ, tin học, tăng cường tổ chức bán trú cho học sinh, đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng phong phú nhằm tăng cường giáo dục đạo đức và các kỹ năng sống cho học sinh; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học được chú trọng. 
Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được chú trọng đầu tư và từng bước được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Về diện tích, khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập, tường rào, cây xanh cơ bản các trường học đảm bảo tiêu chuẩn, có môi trường cảnh quan sư phạm, xanh - sạch - đẹp - an toàn. Phần lớn các trường đạt CQG có phòng, nhà thư viện với nhiều đầu sách tham khảo; một số trường đang triển khai mô hình thư viện thân thiện, khu vui chơi vận động, khu trải nghiệm sáng tạo, bể bơi, nhà đa năng nhằm đáp ứng yêu cầu về phát triển các phẩm chất năng lực cho học sinh. Nhiều trường đã trang cấp, mua sắm các trang thiết bị hiện đại để phục vụ đổi mới phương pháp dạy học như máy chiếu, bảng tương tác thông minh, ti vi. 100% trường đạt CQG được trang bị máy tính kết nối mạng Internet để phục vụ việc quản lý, tra cứu tài liệu cho giáo viên, học sinh.

Công tác quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo đã dần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Cơ bản đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở các cấp học đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, gương mẫu trách nhiệm với nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn các cấp học từ 90-100%.
Trong giai đoạn 2015 - 2020, nguồn ngân sách đầu tư xây dựng trường học đạt CQG trong toàn tỉnh là 2.070.472 triệu đồng, trong đó: Trung ương 56.881 triệu đồng; cấp tỉnh 767.393 triệu đồng; cấp huyện 746.703 triệu đồng; cấp xã 499.495 triệu đồng. 
Tổng nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2019 - 2020 là 278.436 triệu đồng, trong đó: Nguồn xã hội hóa bằng tiền là 254.965 triệu đồng và nguồn xã hội hóa ngày công quy ra tiền là 23.471 triệu đồng. Việc huy động xã hội hóa được thực hiện bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với các đối tượng, không cào bằng; tôn trọng, khuyến khích sự góp công sức của mỗi người dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất trường học. 
Công tác phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh được các trường quan tâm thực hiện; Ban đại diện cha mẹ cha mẹ học sinh các cấp luôn đồng hành, phối hợp, hỗ trợ cho nhà trường trong công tác xây dựng cảnh quan, cơ sở vật chất của nhà trường. 

Tất cả các trường học trong tỉnh đã bố trí nước uống hàng ngày cho học sinh đảm bảo vệ sinh, theo phương thức xã hội hóa, thông qua hợp đồng mua nước lọc đóng bình của các công ty hoặc sử dụng máy lọc nước. Trên địa bàn tỉnh có 185/186 (99,5%) trường mầm non tổ chức ăn bán trú cho học sinh, nhiều trường mầm non đã trang bị máy hấp khăn, sấy khô bát, thìa đảm bảo đồ dùng sạch khuẩn trước khi sử dụng.

Có thể khẳng định các trường đạt CQG đã tạo được niềm tin đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các bậc phụ huynh học sinh cũng như toàn xã hội. Các trường đạt CQG đã thực sự đóng vai trò nòng cốt trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, là những điểm sáng về giáo dục của các cấp học, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

III . Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
1. Tồn tại, hạn chế
Giai đoạn 2015 - 2020 chưa ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh.

 Toàn tỉnh hiện còn 188 trường chưa đạt chuẩn quốc gia mức độ I và 93 trường quá hạn chưa công nhận lại chuẩn quốc gia
 do chưa đáp ứng được các tiêu chí theo quy định. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia thấp hơn so với chỉ tiêu cả giai đoạn; tỷ lệ trường quá hạn ở cấp mầm non 13,1%, tiểu học 22,1%, THCS 13,8% và trường THPT 15,7%; 

Một số trường đã được công nhận CQG nhưng chưa đủ các tiêu chí, cơ sở vật chất thiếu đồng bộ; phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng, nhà đa năng, công trình vệ sinh giáo viên và học sinh, nhà xe, sân chơi, bãi tập vừa thiếu, vừa không đúng quy định về diện tích, quy cách
. Hầu hết các trường được xây dựng trước đây theo tiêu chuẩn cũ nên các điều kiện cơ sở vật chất không còn đáp ứng với tiêu chuẩn mới ở 2 Thông tư: Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Quy định về cơ sở vật chất và Phòng học bộ môn
. 
Sự quan tâm, đầu tư chưa đồng đều giữa các địa phương, vùng miền nên tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia có sự chêch lệch giữa các huyện, thị xã, thành phố và giữa các cấp học. Một số huyện số trường được công nhận đạt CQG còn thấp, thậm chí một số cấp học chưa có trường đạt CQG đã tạo ra khoảng cách đáng kể về chất lượng giáo dục
.
Một số trường số lượng trẻ, học sinh trên lớp vượt quá nhiều so với quy định
; việc tuyển dụng giáo viên còn chậm, sự điều chuyển giáo viên hằng năm chưa kịp thời; tình trạng thừa, thiếu cục bộ, mất cân đối về đội ngũ nhà giáo vẫn tồn tại; vẫn còn bố trí giáo viên dạy chéo môn.

Tỷ lệ giáo viên/lớp đối với cấp học chưa đảm bảo theo quy định của Điều lệ trường học
 và nhu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. 
Chế độ cho giáo viên làm thêm ca trưa ở các trường mầm non, tiểu học; chế độ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật một địa phương chưa thực hiện được; chế độ cho nhân viên nấu ăn ở các trường mầm non, tiểu học có tổ chức ăn bán trú còn thấp và chủ yếu do phụ huynh đóng góp nên chưa ổn định, thậm chí có nơi phụ huynh không đóng góp kinh phí để trả lương cho cô nuôi ảnh hưởng đến chất lượng nuôi dạy trẻ (việc vận động xã hội hóa đóng góp kinh phí trả lương cho cô nuôi ở các trường vùng sâu, vùng xa, vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số… rất khó khăn). Công tác tuyên truyền còn hạn chế nên hiệu quả công tác xã hội hóa của một số trường còn khó khăn.
Tiến độ thi công một số hạng mục công trình đầu tư công tại một số trường học còn chậm, chất lượng xây dựng chưa đảm bảo
. Việc sử dụng, khai thác các phòng chức năng, phòng học bộ môn, bể bơi chưa hiệu quả.
Quỹ đất của một số trường để xây dựng bổ sung cơ sở vật chất còn hạn chế, một số trường học khuôn viên không đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường cũng như tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia gây khó khăn trong công tác duy trì và phấn đấu đạt chuẩn ở mức độ cao hơn. 

Công tác quy hoạch đất đai, diện tích, khuôn viên, sân chơi bãi tập nhiều trường học chưa được quan tâm đúng mức nên đầu tư xây dựng manh mún, không có tính bền vững và kế thừa, ảnh hưởng chất lượng công trình và cảnh quan môi trường theo quy chuẩn. 

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời phục vụ giáo dục mầm non một số nơi còn thiếu, trang bị đã lâu, hư hỏng và xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu phục vụ dạy và học (trung bình đáp ứng khoảng 60% nhu cầu tối thiểu); thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 45,5% so với nhu cầu dạy học; thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 48% so với nhu cầu.
Công trình vệ sinh trong các nhà trường xuống cấp, chưa đạt chuẩn và thiếu khá nhiều: Toàn tỉnh có 544 nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên chưa đạt chuẩn (trong đó có 403 nhà vệ sinh của học sinh, 141 nhà vệ sinh của giáo viên); thiếu 724 nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên của các cấp học (trong đó học sinh thiếu 417 nhà vệ sinh, giáo viên thiếu 307 nhà vệ sinh). Nhiều điểm trường chưa có nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh, còn 56 trường, điểm trường dùng nước sông suối và 07 điểm trường dùng nước ao hồ. 
2. Nguyên nhân
- Việc thay đổi nhiều văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm cho công tác xây dựng trường đạt CQG gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện các chuẩn để kiểm tra đúng tiến độ. Nếu theo quy định mới về cơ sở vật chất thì hầu hết các trường khó đáp ứng.
- Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức trong việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, chưa chủ động huy động và bố trí nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học.
- Điều kiện kinh tế - xã hội của một số đơn vị cấp huyện, cấp xã còn nhiều khó khăn, ngân sách chủ yếu từ nguồn phân bổ của cấp trên, ngân sách địa phương có hạn, nhất là các xã chủ yếu dựa vào nguồn đấu giá quyền sử dụng đất nên khó khăn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường ảnh hưởng lớn đến tiến độ đầu tư xây dựng trường học đạt CQG, cũng như đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học cho các nhà trường. 

- Sự gia tăng dân số tự nhiên, tăng đột biến ở một số năm và sự tăng dân số cơ học ở một số xã, phường, thị trấn (đô thị hóa, phát triển công nghiệp) dẫn đến số trẻ ra lớp mầm non, số học sinh tuyển sinh đầu cấp tăng, trong khi cơ sở vật chất trường, lớp, đội ngũ giáo viên không đáp ứng kịp nhu cầu, nhất là những năm tăng đột biến. 
IV. Kiến nghị

1. Đối với HĐND tỉnh

- Xem xét ban hành nghị quyết hỗ trợ phụ cấp đối với nhân viên nấu ăn ở các trường mầm non, tiểu học.
2. Đối với UBND tỉnh
- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu của các trường (xây dựng phòng học, mua sắm trang thiết bị cho các phòng học bộ môn, hoàn thiện hệ thống sân trường, phòng thư viện, phòng truyền thống,…). Có giải pháp hỗ trợ kinh phí cho các trường khó khăn, chưa đạt chuẩn quốc gia mức độ I  và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học cho ngành Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là các thiết bị cơ bản thiết yếu phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. 
- Tổ chức đánh giá, tổng kết Đề án “Xây dựng trường đạt CQG giai đoạn 2002 - 2010 và 2010 - 2020” để rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

- Ban hành kế hoạch xây dựng trường đạt CQG theo giai đoạn để định hướng cho các huyện, thành phố, thị xã trong lãnh đạo, chỉ đạo ngành giáo dục. 

- Chú trọng công tác quy hoạch sử dụng đất cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời giao biên chế cho ngành giáo dục trước mỗi năm học mới. Hiện tại, năm học 2020-2021 đã thực hiện được một thời gian nhưng biên chế chưa được giao, gây khó khăn cho các trường học. 
- Bảo đảm mức biên chế giáo viên, nhân viên trong các trường học theo mức tối đa cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo đủ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.
- Có cơ chế khuyến khích phát triển các trường tư thục trên địa bàn tỉnh, trong đó xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho các trường tư thục và xem xét hỗ trợ một phần học phí cho học sinh ở các trường tư thục ở các địa bàn có số học sinh tăng nhanh mà các trường công lập chưa đáp ứng được để giảm tình trạng tỷ lệ học sinh trên lớp vượt mức quy định như hiện nay. 
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phân bổ nguồn vốn đầu tư công trong xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường học theo thứ tự ưu tiên: vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vùng khó khăn.
- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non, tiểu học và nghị quyết quy định mức thu các khoản dịch vụ trong các cơ sở giáo dục công lập để trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện chi trả chế độ cho giáo viên làm thêm ca trưa ở các mầm non, tiểu học; chế độ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo quy định của pháp luật.
3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia cả giai đoạn và từng năm học: trường đạt chuẩn, trường đề nghị công nhận lại, một số cấp học chưa có trường đạt chuẩn. 

- Phối hợp với các ngành, các huyện tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo bố trí tập trung nguồn lực các chương trình, dự án để đầu tư cơ sở vật chất cho xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. 
- Xây dựng kế hoạch rà soát, thống kê đầy đủ nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các trường giai đoạn 2020 - 2025 ngay từ đầu nhiệm kỳ để có lộ trình đầu tư xây dựng trường CQG trong giai đoạn này.
- Rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất và các thiết bị, máy tính, đồ dùng dạy học đã trang bị cho các nhà trường, các cấp học trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm mới, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng, thanh lý đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như sử dụng.
- Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bố trí, tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS kịp thời đáp ứng yêu cầu dạy và học trong các nhà trường và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; tiếp tục bố trí sắp xếp giáo viên THPT đảm bảo cơ cấu, phù hợp với từng trường, từng địa phương.
- Hướng dẫn, tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt CQG theo các Thông tư số 17, 18, 19 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt CQG đối với trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Tham mưu cho UBND tỉnh lập kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục; lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng trường trung học đạt CQG; hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông trực thuộc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường trung học đạt CQG theo quy định mới. 
- Có hướng dẫn, giải pháp xử lý các trường hết hạn đạt chuẩn quốc gia; Tích cực thực hiện xã hội hóa, tranh thủ các nguồn vốn bên ngoài để nâng cao chất lượng dạy và học.
- Chỉ đạo các trường trực thuộc tăng cường vai trò giám sát trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại trường học nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt CQG; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn đối với các nhà trường trong quá trình thực hiện; chỉ đạo các trường trực thuộc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng để không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học. 
4. Đối với Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo mưu cho UBND tỉnh đảm bảo định mức biên chế giáo viên, nhân viên trong các trường học theo mức tối đa cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo đủ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất thực hiện giảm số lượng học sinh trên lớp theo Kế hoạch số 1316/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh.

5. Đối với Sở Kế hoạch - Đầu tư

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư công trong xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường học theo thứ tự ưu tiên: vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vùng khó khăn.

6. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, quan tâm sát sao hơn nữa đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương, dành nguồn ngân sách cấp huyện tối thiểu 20% để chi cho ngành giáo dục; đối với các trường chưa đạt CQG cần tập trung lãnh chỉ đạo, dành nguồn lực tài chính cần thiết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thiện việc xây dựng trường học đạt CQG mức độ I; chú trọng đến các trường quá hạn chưa công nhận lại, các trường đến hạn phải công nhận lại theo quy định, trường nợ tiêu chí. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã, các nhà trường tổng rà soát, xác định nhu cầu phòng học, cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học cần xây dựng, trang bị mới, cần sửa chữa nâng cấp; lập kế hoạch đầu tư, xây dựng, bố trí sử dụng theo nhu cầu, khắc phục tình trạng thiếu phòng học phải học tạm, học nhờ...
- Chú trọng công tác quy hoạch sử dụng đất, ưu tiên quỹ đất để phát triển các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

- Tăng cường chỉ đạo chính quyền cấp xã quan tâm, dành một phần kinh phí đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng học, bếp ăn, nhà vệ sinh, một số công trình phụ trợ, trang bị một số đồ dùng, thiết bị cần thiết cho các nhà trường trên địa bàn; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương. Nâng cao trách nhiệm quản lý, phối hợp giữa chính quyền - nhà trường - gia đình, các tổ chức đoàn thể địa phương quan tâm chăm lo đến việc học tập, quản lý, giáo dục trẻ em trên địa bàn.
- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện chi trả chế độ cho giáo viên làm thêm ca trưa ở các trường mầm non, Tiểu học; chế độ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo quy định.

- Chỉ đạo kịp thời công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường học đạt CQG; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt CQG theo quy định.

- Chỉ đạo các trường học thuộc thẩm quyền tăng cường vai trò giám sát trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại trường học nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân quan tâm, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tạo sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phát huy tốt các nguồn lực của nhân dân đóng góp xây dựng trường.

Trên đây là kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện xây dựng trường học đạt CQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020”, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo để các đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện theo thẩm quyền./.

	Nơi nhận:




         

- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- UBND các huyện, thị, thành;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành;
- Lưu: VT.
	TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Hân








�. Cấp mầm non: Hiện có 1.970 phòng nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ, trong đó 1.343 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ kiên cố 68%; 555 phòng bán kiên cố, chiếm tỷ lệ 28,1%; 97 phòng học tạm, chiếm tỷ lệ 4,9%; Có 29 phòng giáo dục thể chất, đáp ứng 16,5% nhu cầu; 93 phòng giáo dục nghệ thuật; 315 nhà bếp, đáp ứng 76% nhu cầu; 616 nhà kho, đáp ứng 74% nhu cầu. Cấp tiểu học: Hiện có 2.967 phòng học văn hóa, trong đó có 2.952 phòng học kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 82,6%; 481 phòng học bán kiên cố, chiếm tỷ lệ 16,2%; vẫn còn 38 phòng học tạm, chiếm tỷ lệ 1,2%. Có 424 phòng học bộ môn (bao gồm phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng tin học, phòng ngoại ngữ). Cấp THCS: Có 1.424 phòng học trong đó có 1.300 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ 91,3%; 118 phòng học bán kiên cố, chiếm tỷ lệ 9,1%; 10 phòng học nhờ, chiếm tỷ lệ 0,7%. Có 654 phòng học bộ môn (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngoại ngữ, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật (bình quân 3,9 phòng/trường, 0,4 phòng/lớp); có 166 phòng Thư viện. Cấp THPT: Hiện có 723 phòng học, trong đó có 670 phòng học kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 92,7%; 44 phòng học bán kiên cố, chiếm tỷ lệ 6,1%; 8 phòng học tạm, chiếm tỷ lệ 1,1%; Có 194 phòng học bộ môn (31 phòng Vật lý, 34 phòng Hóa học, 29 phòng sinh học, 66 phòng Tin học, 29 phòng ngoại ngữ, 03 phòng công nghệ và 02 phòng âm nhạc. 100% trường có thư viện; tỷ lệ thư viện đạt chuẩn trở lên đạt 94,6%.


 


� . Tháng 2 năm 1998, thường trực Tỉnh uỷ đã thông qua “Kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 - 2000”; Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh phê duyệt phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý) trong đó đầu tư cơ sở vật chất cho các trường xây dựng chuẩn quốc gia…


� . Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; …


� . Từ ngày 10/10/2018 trở về trước, quy trình công nhận trường Mầm non đạt CQG theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; trường Tiểu học thực hiện theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; trường THCS, THPT thực hiện theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia. Từ ngày 10/10/2018 đến nay, quy trình công nhận trường Mầm non đạt CQG thực hiện theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; trường Tiểu học thực hiện theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học thực hiện theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.


� . Trong đó Minh Hóa có 4/19 trường đạt chuẩn, Bố Trạch có 12/35 trường đạt chuẩn, Quảng Ninh có 6/15 trường đạt chuẩn, Quảng Trạch có 5/18 trường đạt chuẩn, Tuyên Hóa có 13/25 trường đạt chuẩn, Lệ Thủy có 16/30 trường đạt chuẩn, thị xã Ba Đồn có 8/18 trường đạt chuẩn, thành phố Đồng Hới có 8/25 trường đạt chuẩn


�. Trong đó Minh Hóa có 5/15 trường đạt chuẩn, Bố Trạch có 16/39 trường đạt chuẩn, Quảng Ninh có 10/17 trường đạt chuẩn, Quảng Trạch có 16/22 trường đạt chuẩn, Tuyên Hóa có 25/25 trường đạt chuẩn, Lệ Thủy có 18/28 trường đạt chuẩn, thị xã Ba Đồn có 18/21 trường đạt chuẩn, thành phố Đồng Hới có 13/20 trường đạt chuẩn.


�. Trong đó Minh Hóa có 03/8 trường đạt chuẩn, Bố Trạch có 7/28 trường đạt chuẩn, Quảng Ninh có 9/16 trường đạt chuẩn, Quảng Trạch có 8/18 trường đạt chuẩn, Tuyên Hóa có 17/20 trường đạt chuẩn, Lệ Thủy có 16/29 trường đạt chuẩn, thị xã Ba Đồn có 11/17 trường đạt chuẩn, thành phố Đồng Hới có 12/17 trường đạt chuẩn.


� . Bố Trạch có 3/4 trường đạt chuẩn, Quảng Ninh có 1/3 trường đạt chuẩn, Quảng Trạch có 1/2 trường đạt chuẩn, Lệ Thủy có 2/5 trường đạt chuẩn, thị xã Ba Đồn có 2/3 trường đạt chuẩn.





� . Cấp mầm non có 84 trường chưa đạt chuẩn và 23 trường quá hạn, tiểu học có 27 trường chưa đạt chuẩn và 42 trường quá hạn, THCS có 59 trường chưa đạt chuẩn và 23 trường quá hạn, THPT có 18 trường chưa đạt chuẩn và 05 trường quá hạn


  �. Trường THCS Liên Thủy thiếu 03 phòng bộ môn; trường Tiểu học Nghĩa Ninh thiếu thư viện, sân thể dục, phòng bộ môn để dạy các môn âm nhạc, mỹ thuật, khoa học, ngoại ngữ; trường mầm non Đức Ninh thiếu phòng hành chính, nhà xe cho giáo viên, khuôn viên trường không đảm bảo quy định; trường TH Hóa Hợp thiếu 3 phòng học bộ môn, trường Tiểu học Tân Ninh thiếu khu hiệu bộ và 03 phòng học chuyên môn...


� . Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông;Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định tiểu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Theo báo cáo của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa đối chiếu với quy định mới tại Thông tư 13 có hiệu lực từ 01/7/2020 thị trên địa bàn huyện có 37 trường  sụt chuẩn cần được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất.


� . Huyện Minh Hóa cấp mầm non 4 trường (20%), TH có 5 trường (31%), THCS có 3 trường (20%), THPT không có trường đạt chuẩn (0%); huyện Quảng Trạch cấp mầm non có 5 trường (27%); huyện Bố Trạch cấp mầm non có 8 trường (34%), Tiểu học có 11 trường (41%), THCS có 7 trường (20%), huyện Tuyên Hóa cấp THPT không có trường đạt chuẩn quốc gia (0%), trong khi các cấp học khác đạt chuẩn khá cao, cấp tiểu học đạt chuẩn 100%; thành phố Đồng Hới cấp THPT không có trường đạt chuẩn quốc gia (0%).  


� . Nhiều trường mầm non, tiểu học công lập trên địa bàn thành phố Đồng Hới, một số trường tại trung tâm thị xã Ba Đồn.. số lượng học sinh trên 40 em/lớp.


� . Theo quy định Điều lệ trường học Tỷ lệ giáo viên trên lớp đối với cấp mầm non là 2,2; Tiểu học là 1,5; cấp THCS 1,9; cấp THPT  là 2,25


          �. Qua giám sát thực tế Ban nhận thấy nhà đa năng của trường Tiểu học Nghĩa Ninh chưa hoàn thành nhưng có dấu hiệu sơn bạc màu, thấm dột; dãy nhà 2 tầng 8 phòng và nhà hiệu bộ nhiều chỗ bị sụt lún, bong rộp gây mất an toàn; nhà vệ sinh của học sinh không sử dụng được; hệ thống thoát nước chưa đảm bảo thường gây ngập úng khi trời mưa. Trường mầm non Lộc Thủy, trường THCS Liên Thủy, trường THCS Vạn Trạch, trường THPT Quang Trung các dãy nhà phòng học, phòng bộ môn trần nhà thấm dột khi trời mưa, gạch bong rộp... 
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